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QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Tờ trình 

số 218/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2024 và Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình 
số 6624/TTr-BNV ngày 18 tháng 10 năm 2024, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 28 cá nhân 
thuộc thành phố Hải Phòng, đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ 
năm học 2019-2020 đến năm học 2023-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- TTg, PTTg TT Nguyễn Hòa Bình;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy;
- Lưu: Văn thư, TCCV (2). LHN,       b.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Hòa Bình

VĂN PHÒNG UBND TP HẢI PHÒNG

Số: ...............................1549
Ngày: ............................07/11/2024ĐẾN

Chuyển: .....................................
Số và ký hiệu HS: .......................

ĐƠN VỊ CHỦ THAM
TRÌ GIA

CT N.V.Tùng x
PCT TT L.A.Quân
PCT L.K.Nam x
PCT N.Đ.Thọ
PCT H.M.Cường
CVP T.H.Kiên x
PCVP T.V.Thiện x
PCVP P.A.Tuấn
PCVP P.H.Hoàng
P. XDGTCT
P. VX
P. NNTNMT
P. TCNS
P. NC&KTGS
P. TH
P. KSTTHC x
VP BCSĐ
BAN TCD
P. HCTC
P. QTTV
CTTĐT
TTHN & NKTP



DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 
ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTg ngày      tháng    năm 2024 

của Thủ tướng Chính phủ)
____________ 

I. Tập thể:
1. Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;
2. Trường Tiểu học Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng;
3. Trường Tiểu học An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng;
4. Trường Trung học cơ sở Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
II. Cá nhân: 
1. Bà Bùi Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Văn Đẩu, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng;
2. Bà Đồng Thị Hoan, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Dũng, 

quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng;
3. Ông Lê Đức Năm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng;
4. Bà Bùi Thị Phi Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Sơn, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng;
5. Bà Vũ Thị Kim Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Thành, quận 

Dương Kinh, thành phố Hải Phòng;
6. Ông Phạm Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Lê Khắc Cẩn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng;
7. Bà Trịnh Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng, 

Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;
8. Bà Ngô Thị Diệp Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 8-3, Quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng;
9. Bà Bùi Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thành, quận 

Dương Kinh, thành phố Hải Phòng;
10. Bà Lê Thị Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Hưng, 

huyện An Lão, thành phố Hải Phòng;
11. Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thắng, 

huyện An Lão, thành phố Hải Phòng;
12. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Sơn, 

huyện An Lão, thành phố Hải Phòng;
13. Bà Nguyễn Lan Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, 

huyện An Lão, thành phố Hải Phòng;



14. Bà Nguyễn Thị Lê Hà, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học và 
Trung học cơ sở Chiến Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng;

15. Ông Cù Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Minh Tân, 
huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

16. Bà Phạm Thị Bình, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông 
Nhữ Văn Lan, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng;

17. Bà Trần Thị Thu Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

18. Ông Nguyễn Văn Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

19. Bà Lê Thị Thu Hà, Giáo viên trường Tiểu học Hợp Đức, quận Đồ Sơn, 
thành phố Hải Phòng;

20. Bà Nguyễn Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, 
thành phố Hải Phòng;

21. Bà Bùi Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dân, huyện An Lão, 
thành phố Hải Phòng;

22. Bà Hoàng Thị Hảo, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Dân, huyện An Lão, 
thành phố Hải Phòng;

23. Bà Phạm Thị Duyên, Giáo viên Trường Tiểu học Quốc Tuấn, huyện An Lão, 
thành phố Hải Phòng;

24. Bà Hoàng Thị Anh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trương Công Định, 
Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng;

25. Bà Bùi Thị Nga, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông 
An Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng;

26. Ông Phạm Công Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học phổ thông 
Vĩnh Bảo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng;

27. Ông Nguyễn Văn Sơn, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Đức Cảnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng;

28. Bà Lê Thị Tuyết, Giáo viên Trường Mầm non Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, 
thành phố Hải Phòng./.
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